ĐỀ 2
Câu 1: 
[bookmark: BMN_CHOICE_A30][bookmark: BMN_CHOICE_B30][bookmark: BMN_CHOICE_C30][bookmark: BMN_CHOICE_D30]  của  là:       A.               B.               C.             D. Cả 3 câu trên đều đúng.
Câu 2: [image: ]Trong hình vẽ bên có bao nhiêu góc?
[bookmark: BMN_CHOICE_A35][bookmark: BMN_CHOICE_B35][bookmark: BMN_CHOICE_C35]A. 1góc.         B. 2 góc.          C. 4 góc.	      D. 3 góc.
Câu 3: 
[image: ]Tỉ số phần trăm của  và    là:




[bookmark: BMN_CHOICE_A29][bookmark: BMN_CHOICE_B29][bookmark: BMN_CHOICE_C29][bookmark: BMN_CHOICE_D29]A..       B.            C..        D.. 
Câu 4: Góc xOt dưới đây có số đo là




[bookmark: BMN_CHOICE_A42][bookmark: BMN_CHOICE_B42][bookmark: BMN_CHOICE_C42]A..         B..	          C..	      D.. 
Câu 5: 
Kết quả của phép tính 31, 1-  là:

[bookmark: BMN_CHOICE_A13][bookmark: BMN_CHOICE_B13][bookmark: BMN_CHOICE_C13][bookmark: BMN_CHOICE_D13]A.     B. 60, 425.       C. 1, 775       D. - 60, 425.
Câu 6: Làm tròn số thập phân 81, 3475 đến hàng phần trăm ta được số:
[bookmark: BMN_CHOICE_A25][bookmark: BMN_CHOICE_B25][bookmark: BMN_CHOICE_C25][bookmark: BMN_CHOICE_D25]A. 81, 34.	B. 81, 35.	C. 81.	D. 81, 3.
Câu 7: Khánh gieo một con xúc xắc 50 lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗi lần gieo được kết quả như sau:
	Số chấm xuất hiện 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	Số lần 
	6
	8 
	9 
	10 
	12
	5 


Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 2 chấm là:


[bookmark: BMN_CHOICE_A8][bookmark: BMN_CHOICE_B8][bookmark: BMN_CHOICE_C8][bookmark: BMN_CHOICE_D8]A. .	B. .	C. .	D. Đáp án khác.
Câu 8: [bookmark: BMN_QUESTION9]Một hộp có chứa 1 viên bi xanh, 1 viên bi vàng, 1 viên bi đỏ và 1 viên bi trắng. Các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Mỗi lần, Nam lấy ra một viên bi từ trong hộp, ghi lại màu của viên bi và bỏ lại vào trong hộp. Trong 20 lần lấy viên bi liên tiếp, có 5 lần xuất hiện màu xanh, 6 lần xuất hiện màu vàng, 2 lần xuất hiện màu đỏ và 7 lần xuất hiện màu trắng. Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện màu trắng:

[bookmark: BMN_CHOICE_A9][bookmark: BMN_CHOICE_B9][bookmark: BMN_CHOICE_C9][bookmark: BMN_CHOICE_D9][image: ]A. .              B. .	              C. .	   D. Đáp án khác.
Câu 9: 
Cho hình vẽ. Có bao nhiêu điểm nằm bên trong góc ?
 A. 3.          B. 2.                 C. 1.	D. 4.
Câu 10: Khẳng định nào sau đây sai?



[bookmark: BMN_CHOICE_A44][bookmark: BMN_CHOICE_B44]A. Góc vuông là góc có số đo bằng .          B. Góc có số đo lớn hơn  và nhỏ hơn  là góc nhọn.


[bookmark: BMN_CHOICE_C44][bookmark: BMN_CHOICE_D44]C. Góc có số đo nhỏ hơn  là góc tù.          D. Góc có số đo bằng  là góc bẹt.
Câu 11: Hình chữ nhật có bao nhiêu trục đối xứng
A. 2                            B. 3                           C. 4                          D. 5
Câu 12: Cho các chữ sau đây, những chữ cái có tâm đối xứng là:
[image: Bài tập trắc nghiệm Hình có tâm đối xứng có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo]
A.   H ,N ,X                     B.    H ,M ,X                   C. H, N                    D.      N, X
Phần B. Tự luận: ( 7,0 điểm )
Bài 1  ( 1,0 điểm ) Thực hiện phép tính ( hợp lý nếu có thể )  
a)               b)            c        
Bài 2  ( 1,0 điểm ) Tìm x  
                          b)                    c) 

Bài 3:  ( 1,0 điểm ) Một Vila có diện tích là 1000m2, được chia làm ba khu vực là khu hồ bơi, khu trồng hoa và khu sinh hoạt. Phần diện tích khu hồ bơi chiếm  diện tích cả Vila. Diện tích khu sinh hoạt bằng diện tích khu hồ bơi.  Hỏi diện tích khu trồng hoa là bao nhiêu?
Bài 4:  ( 1,0 điểm ) Nhà sách khuyến mãi giảm 5% giá tiền gốc ban đầu cho mỗi bộ sách. Bạn Lan có 250 000 đồng thì có mua được bộ sách có giá gốc là 285 000 đồng hay không? Vì sao?
Bài 5:  ( 1,5 điểm ) Tung một con xúc xắc có 6 mặt 50 lần, ghi lại kết quả ở bảng sau:
	Số chấm
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Số lần xuất hiện
	10
	9
	10
	6
	11
	4


Hãy tính xác suất thực nghiệm của của các sự kiện:
a) Gieo được mặt có  6 chấm ? 
b) Gieo được mặt có  số chấm chẵn ?
c) Gieo được mặt có  số chấm không lớn hơn 5 ?
Câu 6. (0,75 điểm) 
a) Vẽ hình và tìm tâm đối xứng của hình vuông ABCD
b) Vẽ hình và tìm trục đối xứng của hình chữ MNPQ có độ dài MN= 6 cm, MQ= 4 cm 
Câu 7 .(0,75 điểm) 
a) Vẽ góc xOy có số đo 500
b) Cho đoạn thẳng AM dài 10 cm , có B là trung điểm của đoạn thẳng AM. Vẽ hình và tính  độ dài đoạn thẳng AB ? 
[bookmark: _GoBack]
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